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 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2009 

trên địa bàn tỉnh

 ((((((
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04/12/2008 của Chủ tịch nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 672/CAT(PV11) ngày 12/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2009 trên địa bàn tỉnh (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                           CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
                                             
- Như Điều 3;

- Hội đồng TVĐXTW;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K11, TTCB tỉnh.                                                                 

                                                                                       Nguyễn Văn Thiện
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 KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2009  

 trên địa bàn tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số  704 /QĐ-UBND ngày 15/12/2008 

của UBND tỉnh

((((((
Thực hiện Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX ngày 05/12/2008 của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về thi hành Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04/12/2008 của Chủ tịch nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá năm 2009, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2009 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


- Đặc xá là thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng đặc xá, phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.


- Đặc xá năm 2009 phải tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng theo điều kiện quy định, không để sót lọt và tiêu cực xảy ra.


- Đặc xá phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt "Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm" và "Chương trình hành động phòng, chống ma tuý", tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá nhanh chóng hoà nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.


II.  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


1. Công an tỉnh
- Chỉ đạo triển khai công tác đặc xá theo đúng Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2009 của Bộ Công an; thành lập Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá, Hội đồng tư vấn, Hội đồng xét đề nghị đặc xá; tiến hành xét và tổng hợp danh sách, hồ sơ người có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi đến Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan báo chí để tuyên truyền về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền của Công an như: báo, bản tin, phát thanh, truyền hình thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch của Bộ Công an đã đề ra.


- Tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá.  

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí phục vụ công tác đặc xá, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.


- Tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù cho phạm nhân trong Trại tạm giam theo đúng quy định. 


- Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan nắm chắc số lượng người được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của từng người để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được đặc xá tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. Đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.


2. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chỉ đạo Tòa án cấp dưới lập danh sách, thông báo kịp thời cho cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá và các Trại giam, Trại tạm giam biết những đối tượng mà bản án hoặc Quyết định của Tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.


3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam theo quy định của Luật Đặc xá.


Phối hợp với Tòa án nhân dân phát hiện những đối tượng có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm để thông báo kịp thời cho các Trại giam, Trại tạm giam và cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá biết.


4. Thi hành án dân sự tỉnh và Thi hành án dân sự huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đặc xá, cụ thể là: tạo điều kiện cho gia đình phạm nhân thực hiện hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác.  


5. Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân được đề nghị đặc xá.


6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương để tuyên truyền về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.


7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc dạy nghề, tạo việc làm cho những người được đặc xá để họ sớm ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội, trở thành công dân có ích cho xã hội.


8. Sở Tài chính thẩm định kinh phí xét đặc xá năm 2009 do Công an tỉnh lập dự trù, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.


9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chứng nhận, xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các tài liệu có liên quan đến phạm nhân để có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá; tuyên truyền, phổ biến Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp nhận và tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho họ.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBMTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2009; phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, phòng ngừa tái phạm; trong phạm vi chức năng của mình thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện đặc xá năm 2009 theo quy định của Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


- Từ ngày 18/12/2008 – 20/12/2008, Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại tạm giam và Tiểu ban chỉ đạo công tác đặc xá Công an tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị xét đặc xá.

- Từ ngày 21/12/2008 đến ngày 22/12/2008 báo cáo kết quả cho Tổ thẩm định liên ngành trực tiếp đến các địa phương, đơn vị để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá.


- Tổ chức công bố và thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.


IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


1. Công tác đặc xá phải được sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích theo quy định hiện hành.


2.  Phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai sót, lệch lạc trong công tác đặc xá để chấn chỉnh ngay; xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân  có hành vi vi phạm Điều 7 Luật Đặc xá. Cơ quan, đơn vị để xảy ra sai sót, tiêu cực trong công tác đặc xá thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.


3. Những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc xá phải được lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định, cá nhân, đơn vị nào để sót lọt không lập hồ sơ đề nghị đặc xá những người thuộc diện xét đặc xá thì cá nhân và thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                Nguyễn Văn Thiện

